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[bookmark: _bookmark30]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Mầm non
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục Mầm non trở thành nhà giáo dục mầm non có phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; có kiến thức nền tảng, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực phát triển chương trình giáodục mầm non; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, an ninh- quốc phòng, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức nền tảng về khoa học giáo dục, chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục mầm non vào hoạt động nghề nghiệp;
PO2. Vận dụng được kỹ năng, phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp và học tập suốt đời trong các hoạt động về giáo dục mầm non ở bối cảnh mới;
PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực sử dụng ngoại ngữ trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Mầm non

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Mầm non
	Mức độ năng lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, thể chất, quốc phòng – an ninh vào hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.
	

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức về chính trị và pháp luật trong lĩnh vực ngành sư phạm vào hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức về thể chất, quốc phòng – an ninh trong lĩnh vực ngành sư phạm vào hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức nền tảng, cốt lõi về khoa học giáo dục; khoa học tự nhiên và xã hội, công nghệ giáo dục vào hoạt động về giáo dục
mầm non và phát triển bản thân.
	

	1.2.1.
	Vận dụng các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về về tâm lý học, giáo dục học vào hoạt động về giáo dục mầm non và phát triển
	K3
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	bản thân.
	

	1.2.2.
	Áp dụng được kiến thức nền tảng của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào các hoạt động về giáo dục mầm non.
	K3

	1.2.3.
	Áp dụng được kiến thức về công nghệ giáo dục vào các hoạt động về giáo dục mầm non
	K3

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành của khoa học giáo dục vào các hoạt động về giáo dục mầm non.
	

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức về vệ sinh, bệnh học và dinh dưỡng vào hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non
	K3

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục vào phát triển toàn
diện cho trẻ mầm non ở các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kĩ năng xã hội
	K3

	1.3.3.
	Vận dụng được những thành tựu mới của khoa học giáo dục mầm non vào các hoạt động về giáo dục mầm non.
	K3

	PLO2.1
	Thể hiện kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động về giáo dục mầm non, nghiên cứu khoa học và phát triển bản thân.
	

	2.1.1
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề vàsáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về
giáo dục mầm non
	S3

	2.1.2
	Thể hiện kỹ năng tự học, tự chủ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non để phát triển bản thân và nghề
nghiệp
	S3

	2.1.3
	Thể hiện kĩ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	S3

	2.1.4
	Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp về hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ ở trường mầm non
	S3

	PLO2.2
	Thể hiện được phẩm chất cá nhân, trách nhiệm nghề nghiệp trong các hoạt động về giáo dục mầm non
	

	2.2.1.
	Thể hiện đạo đức nhà giáo trong các hoạt động về giáo dục mầm non và cáchoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể
	A3

	2.2.2.
	Thể hiện	phong	cách	nhà	giáo	trong	các	hoạt	động về giáo
dục mầm non và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể
	A3

	PLO3.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp
	

	3.1.1.
	Thể hiện kỹ năng hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	S3

	3.1.2.
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trongnghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm
non
	S3

	PLO3.2.
	Thể hiện giao tiếp hiệu quả đa phương thức và ngoại ngữ trong các hoạtđộng cá nhân và nghề nghiệp
	

	3.2.1.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp
	S3

	3.2.2.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ phù hợp hoạt động nghề nghiệp (đạt chuẩn B1 khung Châu âu)
	S3



	PLO4.1.
	Xác định được bối cảnh hoạt động nghề nghiệp: xã hội, nhà trường, gia đình và lĩnh vực chuyên ngành
	

	4.1.1.
	Xác định được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non
	S3

	4.1.2.
	Xác định được bối cảnh nhà trường trong hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ
	S3

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá được các hoạt động
chăm sóc- giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp
	

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng về hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế được hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	C4

	4.2.3
	Triển khai được hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	C4

	4.2.4
	Đánh giá và điều chỉnh được hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	
	

	Giải phẫu sinh lý trẻ em
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán cơ sở
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học giáo dục mầm non
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	
	

	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng
Cộng sản Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự
chung)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật)
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	PLO4.2
	4.2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	C4

	
	4.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	C4

	PLO4.1
	4.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	C4

	
	4.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	C4

	PLO3.2
	3.2.2
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	S3
	S3

	PLO3.1
	3.1.2
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	S3
	S3

	
	3.1.1
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	S3
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	

	PLO2.2
	2.2.2
	
	A3
	
	A3
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	A3
	
	S3
	S3
	S3
	
	

	
	2.2.1
	
	
	A3
	
	
	A3
	A2
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	A3
	
	
	
	A3
	A3

	PLO2.1
	2.1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	

	
	2.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	
	S3
	S3
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	

	
	2.1.2
	
	S3
	
	
	S3
	S3
	
	
	S2
	
	S2
	S2
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	S3
	S3

	
	2.1.1
	
	
	S3
	S3
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	S3

	PLO1.3
	1.3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	K3
	K3
	K3
	
	

	
	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.2
	1.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1
	
	
	K3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.2
	
	
	
	K3
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	K3
	
	
	K3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	

	
Tên học phần
	Giáo dục thể chất
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Dinh dưỡng học trẻ em
	Giáo dục học mầm non
	Tiếng Anh 2
	Tự chọn 1
	Âm nhạc
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
	Tự chọn 2
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	Đánh giá trong giáo dục
	Nghệ thuật tạo hình và phương pháp
	Phương pháp giáo dục âm nhạc cho
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen
	Môi trường và tổ chức cho trẻ khám
	Tiếng Việt và phương pháp phát
	Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất
	Tổ chức hoạt động hình thành biểu
	Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội


thường xuyên 1
tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
trẻ mầm non
tác phẩm văn học
phá môi trường xung quanh
triển ngôn ngữ cho trẻ
cho trẻ mầm non
tượng toán cho trẻ
178




	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	cho trẻ mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Phát triển chương trình giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Quản lý cơ sở giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S4
	
	S4
	
	A4
	A4
	
	S4
	S4
	
	C4
	C4
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	
	
	S4
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	A4
	A4
	
	
	S5
	S5
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
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